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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 

THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh 

        Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí: 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học 

tập và khả năng có việc làm của người học. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Có các hoạt động 

tư vấn học tập, hoạt 

động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các 

dịch vụ hỗ trợ khác 

để cải thiện việc học 

tập của NH. 

2. Có các hoạt động 

tư vấn học tập, hoạt 

động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các 

dịch vụ hỗ trợ khác 

để cải thiện khả năng 

có việc làm của NH. 

1. Có đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư 

vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để 

cải thiện việc học tập của NH. 

2. Có đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư 

vấn việc làm cho NH.  

3. Có kế hoạch và triển khai các hoạt động 

tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để 

giúp cải thiện việc học tập của NH. 

4. Có kế hoạch và triển khai các hoạt động 

hỗ trợ việc làm cho NH (liên hệ thực tập 

thực tế; trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp, 

nhà sử dụng lao động; tăng cường kỹ năng 

mềm, ...). 

5. Ít nhất 75% số NH, NH tốt nghiệp được 

khảo sát hài lòng về chất lượng, hiệu quả 

các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc 

làm. 

 

- Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ 

cho đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm 

tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ 

trợ khác để cải thiện việc học tập và 

khả năng có việc làm của NH*. 

- Quy định về tư vấn học tập, việc 

làm, hoạt động hỗ trợ NH*. 

- Bảng tổng hợp các hoạt động NH 

tham gia vào các câu lạc bộ, các 

nhóm nghiên cứu, các hoạt động 

ngoại khóa, cuộc thi, ...* 

- Danh sách, quyết định thành lập 

các câu lạc bộ, hội, nhóm, ... 

- Các kế hoạch, báo cáo hằng năm, 

hình ảnh minh chứng CSDG/khoa có 

tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho 

NH. 

- Danh sách các cơ sở đào tạo, các 

doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên 

kết với CSGD trong việc hỗ trợ đào 

tạo, thực hành, thực tập và tuyển 

ĐHĐN 

P.CTSV 

Khoa SP.KHXH 

 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

SP.KHXH, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 
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Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

dụng*. 

- Phản hồi của NH về chất lượng, 

hiệu quả các hoạt động tư vấn học 

tập, hỗ trợ việc làm*. 

- Kết quả khảo sát tình trạng có việc 

làm của NH tốt nghiệp hằng năm và 

trong thời gian đánh giá*. 

 
 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 8.4 

 

 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H8.08.04.0

1 

- Quyết định về việc ban hành Qui định công tác Cố vấn học tập năm 2017 

- Quyết định về việc ban hành Qui định công tác Cố vấn học tập năm 2021 

- Quyết định công nhận cố vấn học tập năm học 2018-2019 

- Quyết định công nhận cố vấn học tập năm học 2019-2020 

- Quyết định công nhận cố vấn học tập năm học 2020-2021 

- Quyết định công nhận cố vấn học tập năm học 2021-2022 

- Quyết định công nhận cố vấn học tập năm học 2022-2023 

- Bản mô công việc, chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo 

2018-

2023 

P. CTSV 

P. ĐT 

2 H8.08.04.0

2 

- Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn Khoa 

- Quyết định công nhận Ban chấp hành Hội sinh viên Trường 

- Quyết định ban hành Qui định về nhiệm vụ, Quyền hạn và chế độ phụ cấp cho các 

chức danh kiêm nhiệm quản lý lớp sinh viên 

- Danh sách Ban cán sự lớp 

2018-

2023 

P.CTSV 

Khoa SP.KHXH 

BCH HSV Tỉnh 

Đồng Nai 

P.TCHC 
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3 H8.08.04.0

3 

- Quyết định thành lập thư viện trường ĐHĐN 

- Giấy chứng nhận hoạt động thư viện 

- Bản mô tả công việc của TT Thông tin Thư viện 

2018-

2023 

P.TCHC 

TTTT-

TV 

4 H8.08.04.0

4 

- Quyết định thành lập Phòng CTSV và việc làm NH 

- Bản mô tả công việc, chức năng, nhiệm vụ của Phòng CTSV và việc làm NH 

2018-

2023 

P. CTSV 

5 H8.08.04.0

5 

- Qui trình hỗ trợ và tư vấn sinh viên 2018-

2023 

  P. CTSV 

  - Quyết định về việc ban hành các Qui định phối hợp giải Quyết học vụ giữa phòng 

Quản lý   đào tạo, Phòng Công tác SV và các đơn vị liên quan 

- Quyết định ban hành Qui định quản lý đào tạo 

- Biên bản sinh hoạt CVHT hàng tháng 

 P. ĐT  

Khoa SP.KHXH 

 

6 H8.08.04.06 - Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên của Trường năm học 2018-2019 

- Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên của Trường năm học 2019-2020 

- Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên của Trường năm học 2020-2021 

- Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên của Trường năm học 2021-2022 

- Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên của Trường năm học 2022-2023 

2018-

2023 

  P. CTSV 

  P. ĐT 

7 H8.08.04.07 - Kế hoạch tổ chức chương trình “Đối thoại giữa NH với lãnh đạo Nhà Trường” năm 

học 2018- 2019 

- Kế hoạch tổ chức chương trình “Đối thoại giữa NH với lãnh đạo Nhà Trường” năm 

học 2019- 2020 

- Kế hoạch tổ chức chương trình “Đối thoại giữa NH với lãnh đạo Nhà Trường” năm 

học 2020- 2021 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh đáng lưu ý của NH qua buổi đối thoại giữa Ban 

chủ nhiệm, CVHT và sinh viên các khoa 

Biên bản đối thoại giữa Ban chủ nhiệm, CVHT và NH Khoa SP.KHXH 

-  

2018-

2023 

  P. CTSV 

  P. ĐT 

P. KHTC  

Khoa SP.KHXH 

 

8 H8.08.04.08 - Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập cho NH ngành QTKD 

- Danh sách điểm tiểu luận thu hoạch sau thực tập của NH 

- Tiểu luận thu hoạch sau khi kiến tập 

2018-

2023 

P. ĐT 

P. CTSV 
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9 H8.08.04.09 - Quyết định trao học bổng cho sinh viên thủ khoa các ngành đào tạo kì thi tuyển sinh 

chính quy năm 2018 

- Quyết định trao học bổng cho sinh viên thủ khoa các ngành đào tạo kì thi tuyển sinh 

chính quy năm 2019 

- Quyết định V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-

2019 

- Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập khóa 6, 7, 8 và khóa 42, 43 HK1 năm 

học 2019-2020 

- Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập khóa 6 và khóa 42 HK2 năm học 

2019-2020 

- Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập khóa 7 và khóa 43 HK2 năm học 2020-

2021 

- Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập khóa 7, 8,9 và khóa 43, 44 HK1 năm 

học 2020-2021 

- Quyết định V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy 

ngoài sư phạm học kì I năm học 2021-2022 

- Quyết định V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy 

ngoài sư phạm học kì II năm học 2021-2022 

- Quyết định V/v khen thưởng cá nhân, tập thể, sinh viên năm học 2021 – 2022 

- Quyết định V/v khen thưởng cá nhân, tập thể, sinh viên năm học 2020 – 2021 

- Quyết định V/v bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019 

- Quyết định V/v khen thưởng sinh viên năm học 2018 – 2019 

 

2018-

2023 

P. TCHC 

10 H8.08.04.10 - Danh sách CLB, nhóm  nghiên cứu, hoạt động ngoại khoá, cuộc thi 

-   Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IX ngày 

21/4/2022 

- V/v tổ chức Hội thi kể chuyện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2021 

- V/v triển khai cuộc thi thiết kế áp phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 

2021 

2018-

2023 

P. CTSV 

BCH HSV Tỉnh 

Đồng Nai 

Khoa SP.KHXH 
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- Quyết định thành lập đội tuyển tham gia vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Việt 

dành cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 

- Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 

- Kế hoạch tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ Đồng Nai vì môi trường xanh lần 4, năm 

2019 

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi “DNU’S GOT TALENT” lần thứ nhất, năm 2019 

- Quyết định thành lập CLB Khởi nghiệp Trường Đại học Đồng Nai 

11 H8.08.04.11 - Trang web Trường đăng thông tin giới thiệu về các CLB 

- Kế hoạch hoạt động ngoại khoá cho sinh viên  

- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 

- Kế hoạch đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, đổi  mới sáng tạo cho sinh viên trường 

ĐHĐN 

- Hình ảnh minh chứng về hoạt động ngoại khoá cho NH 

2018-

2023 

P. CTSV 

P. ĐT 

12 H8.08.04.12 - Bảng tổng hợp các hoạt động người học tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động 

ngoại 

khoá, cuộc thi tuyên truyền pháp luật 

2018-

2023 

P. CTSV 

13 H8.08.04.13 - Kế hoạch tổ chức bình chọn và tuyên dương NH của Khoa SP.KHXH 

và hình ảnh. 

2018-

2023 

Khoa SP.KHXH 

 

14 H8.08.04.14 - Kế hoạch Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp chiến lược và hình ảnh 

- Trường Đại học Đồng Nai tiếp và làm việc với đoàn TRIPOD Đài Loan và hình ảnh 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm tư vấn giáo 

dục thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình 

giao lưu, trao đổi về cơ hội học tập tại Hoa Kỳ 

- Đoàn công tác của trường đại học quốc gia khoa học và kỹ thuật Vân Lâm (lãnh thổ 

Đài Loan – Trung Quốc) đến thăm và làm việc với trường đại học Đồng Nai 

- Trường đại học Đồng Nai tiếp đoàn công tác của Trường đại học quốc gia Changwon 

tỉnh Gyeongnam – Hàn Quốc 

- Trường Đại học Đồng Nai đã tiếp và làm việc với các Đoàn công tác của Trường Đại 

học Keimyung, Trường Đại học Jeonju, Nhà xuất bản Kyemongsa, Công ty KCL (Hàn 

Quốc) 

2018-

2023 

P. TCHC 

P.ĐT 
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- Trường đại học Đồng Nai và Vietcombank Đồng Nai ký kết hợp tác toàn diện 

15 H8.08.04.15 - Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm của Trường năm 2018 

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm của Trường năm 2019 

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm của Trường năm 2020 

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm của Trường năm 2022 

2018-

2023 

P. TCHC 

P.ĐT 

P. CTSV 

Khoa Kinh tế 

  - Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, giới thiệu thực tập sinh của Khoa Kinh tế   

16 H8.08.04.16 - Kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của NH tốt nghiệp hằng năm 2018-

2023 

P. ĐBCL 

Khoa SP.KHXH 

 

17 H8.08.04.17 - Kết quả phản hồi của người học về chất lượng hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ 2018-

2023 

P. ĐBCL 

 

 Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

                      Người báo cáo  

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 
 

 


	PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ,
	THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

